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1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: Chiến lược kinh doanh
 

· Mã học phần:  

 

· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế vận tải, Khai thác vận tải
· Bậc đào tạo:
Đại học

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần:

· Loại học phần: Bắt buộc 
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học trước: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học song hành: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): Máy chiếu, loa
· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Bài tập lớn
	Thực hành
	Thí nghiệm
	Tự học

	24
	12
	0
	0
	0
	0
	60


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)
Sau khi kết thúc môn học sinh viên có kiến thức cơ bản về chiến lược sản xuất kinh doanh, phương pháp và các công cụ xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.
 2.2. Kỹ năng (mô tả các kỹ năng của học phần mà người học cần đạt được)
Kết thúc môn học, sinh viên có kỹ năng phân tích đánh giá môi trường sản xuất kinh doanh, dự báo diễn biến môi trường, kỹ năng phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp.
2.3. Thái độ, nhận thức: (mô tả các yêu cầu về thái độ, nhận thức về học phần trong ngành/chuyên ngành đào tạo mà người học cần đạt được)

- Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được:


+ Nắm được kiến thức cơ bản về chiến lược sản xuấy kinh doanh

+ Nội dung phân tích môi trường sản xuất kinh doanh

+ Phương pháp dự báo diễn biến môi trường sản xuất kinh doanh

+ Công cụ phân tích chiến lược

- Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được:


+ Có các kỹ năng phân tích, xây dựng và lựa chọn chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp

+ Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; 


+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt;


+ Đánh giá được cách dạy và học. 


- Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được:


+ Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học;


+ Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn học; 


+ Tích cực nghiên cứu tìm tòi tài liệu phục vụ môn học.

3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

- Bằng tiếng Việt: Nội dung trình bày về chiến lược và vai trò của Chiến lược trong sản xuất kinh doanh, nội dung của phân tích môi trường kinh doanh và đưa ra các chiến lược của doanh nghiệp

 
- Bằng tiếng Anh: This module will introduce the strategy and the role of strategy in the production of business. This module also provides the contents of business environment analysis and builds business strategies for enterprises.
4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)

Chương 1: Tổng quan về chiến lược sản xuất kinh doanh 
Chương 2: Phân tích và dự báo môi trường kinh doanh 
Chương 3: Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược
Chương 4: Xây dựng chiến lược kinh doanh 
Chương 5: Thực hiện và kiểm soát chiến lược
5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: 

· Chức danh, học hàm, học vị: TS – GVC Nguyễn Thanh Chương
· Thời gian, địa điểm làm việc: P106A9 – ĐH GTVT
· Địa chỉ liên hệ: 

· Điện thoại: 0913.348.701


email: ntchuong@utc.edu.vn
Giảng viên cùng giảng:

· ThS. Trần Văn Giang

 – Bộ môn Kinh tế vận tải & du lịch
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, giảng viên.

· Thời gian, địa điểm làm việc: Từ …giờ đến … giờ các ngày …, tại phòng …

· Điện thoại: 0918.353.688                        . Email: giangtran.utc@gmail.com
6. Học liệu: (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)
6.1. Giáo trình/Bài giảng  
1) TS Nguyễn Thanh Chương, Bài giảng Chiến lược sản xuất kinh doanh – Trường Đại học Giao thông vận tải
2) PGS.TS. Ngô Kim Thanh và PGS.TS Lê Văn Tâm - Giáo trình Quản trị chiến lược - NXB Đại học Kinh tế quốc dân - 2009

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên


1. Philippe Lasserre và Joseph  Putti - Chiến lược quản lý và kinh doanh - NXB  Chính trị quốc gia - 1996. 


2. Rudolf Gruning & Richard Kunh - Họach định chiến lược theo quá trình – NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội - 2003.


3. Michael  E. Porter - Chiến luợc cạnh tranh - NXB Thống kê -2008.


4. GS. PTS. Vũ Thị Ngọc Phùng và Th.sĩ Phan Thị Nhiệm - Giáo trình chiến lược kinh doanh - NXB Thống kê - 1999.


5. Trần Hoàng Kiên - Chiến lược kinh doanh của các nhà doanh nghiệp - NXB  Thanh niên - 1999.


6. Nguyễn Thị Liên Diệp & Phạm Văn Nam - Chiến lược & Chính sách kinh doanh – NXB Lao Động Xã Hội – 2006
7. Hình tổ chức và dạy học
	Thứ tự chương mục
	Nội dung
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
	Ghi chú

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành, thực tập
	Thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	
	

	Chương I
	Tổng quan về chiến lược sản xuất kinh doanh
	3
	
	
	
	
	10
	

	1.1
	Kinh doanh và vai trò của kinh doanh trong đời sống xã hội
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Khái niệm về chiến lược và nội dung chiến lược kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Tổng quan về quản trị chiến lược  
	
	
	
	
	
	
	

	Chương II
	Phân tích và dự báo môi trường kinh doanh
	6
	
	3
	3
	
	10
	

	2.1
	Hệ thống thông tin trong phân tích môi trường của doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Phân tích môi trường vĩ mô
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Phân tích môi trường vi mô
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Phân tích nội bộ doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Dự báo diễn biến môi trường kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Các phương pháp phân tích và dự báo chiến lược (SWOT, BCG, IE, SPACE…)
	
	
	
	
	
	
	

	Chương III
	Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược
	3
	
	3
	3
	
	10
	

	3.1
	Khái niệm và phân loại mục tiêu chiến lược
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu chiến lược
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Phương pháp xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	

	Chương IV
	Xây dựng chiến lược kinh doanh
	6
	
	3
	3
	
	20
	

	4.1
	Phương án chiến lược cấp doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Xây dựng các phương án chiến lược cho doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Chiến lược kinh doanh quốc tế
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Lựa chọn và đánh giá chiến lược được chọn
	
	
	
	
	
	
	

	Chương V
	Thực hiện và kiểm soát chiến lược
	6
	
	3
	3
	
	10
	

	5.1
	Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chiến lược
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Trình tự thực hiện chiến lược
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Các phương pháp điều hành thực hiện chiến lược
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Hệ thống kiểm soát chiến lược
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	Đánh giá và điều chỉnh chiến lược
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	24
	0
	12
	0
	0
	60
	


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 


Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Trưởng bộ môn thông qua):  

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 
Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  15% 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

10%  

· Chuẩn bị tốt phần tự học

5%  

8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ (tỷ trọng 15%)

1) Kiểm tra giữa kỳ

a. Hình thức:  Bài kiểm tra
b. Điểm và tỷ trọng: 5%


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 5% 

2) Thí nghiệm, bài tập lớn, thảo luận, thực hành 

a. Hình thức: Báo cáo thảo luận 

b. Điểm và tỷ trọng: 10%

Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 10 % 

3) Thi kết thúc học phần ( 70%)

a. Hình thức: Thi viết
b. Điểm và tỷ trọng: 70%


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 70% 

Duyệt







Hiệu trưởng
          Trưởng khoa                                  
Trưởng bộ môn

   (Ký tên)                    (Ký tên)                                  

       (Ký tên) 









TS. Nguyễn Thanh Chương
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